
 

Số:  1277  /KSBT-PCBTN 

Phụ lục 

Mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân COVID-19 

 

TP 

Hồ 

Chí 

Minh 

quận 1 

phường Bến 

Nghé 

 Nhà sách Nguyễn Huệ, 40 Nguyễn Huệ 

18h30 đến 

18h40 ngày 

14/05/2021 

Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng 

Khởi 
13/05/2021 

  

Starbucks coffee store New World (tại 

Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị 

Nghĩa) 

21 giờ đến 21 

giờ 45 ngày 

13/05/2021 

Quận 3 

Phường 5 

Quán Bánh canh cá lóc O Thanh, 02 chi 

nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, 289 

Nguyễn Đình Chiểu 

12/05- 20/5 

Phường 4 Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu 13/05/2021 

phường Võ Thị 

Sáu 
129 Pasteur 13/05/2021 

Quận 7 

Tân Kiểng Chung cư mini đường số 3 13/05/2021 

Tân Phong 
Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu 

phố 2 
13/05/2021 

Thủ 

Đức 

Tăng Nhơn Phú 

A 

Hẻm 31 đường số 8 26/05/2021 

Cây Xăng 392 đường Lê Văn Việt 26/05/2021 

  74/2/4 Đường 36, Linh Đông 26/05/2021 

Phường Hiệp 

Bình Phước 
Block A1, chung cư Sunview Town 18/05/2021 

Quận 

12 

phường Tân Thới 

Nhất 
block A2, chung cư Moscow Tower 26/05/2021 

Phường Thạnh 

Lộc 

Đường TL19 26/05/2021 

Tổ 8, khu phố 3b 13/05/2021 

  hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 13/05/2021 

  
Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên 

Phần Mềm Quang Trung 
13/05/2021 

Quận 

10 
  Bệnh viện Hòa Hảo 

8-14h 

19/05/2021 

Gò 

Vấp 

  Hẽm 891/100 Nguyễn Kiệm 26/05/2021 

phường 3 

Hẻm 415/8 (Nhà Thờ Hội thánh Truyền 

giáo Phục Hưng), Nguyễn Văn Công 
13/05/2021 

Hẻm  456/3 Nguyễn Văn Công 13/05/2021 



2 
 

Phường 14 

Đường 53 và 1358/30 Quang Trung, tổ 

36 khu phố 5 
26/05/2021 

1132 Quang Trung 13/05/2021 

  Hẻm 1358/30 Quang Trung 13/05/2021 

phường 8 Hẻm 954 Quang Trung, khu phố 6 13/05/2021 

phường 9 Phòng khám Thiên Khai 
từ 14h-18h20 

ngày 26/5 

  Hẻm 637/37 Quang Trung 13/05/2021 

  
Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 

Nguyễn Oanh 

từ 17h-19h 

ngày 20h 

Tân 

Bình 

Phường 1 333/7A Lê Văn Sỹ 26/05/2021 

  139 Bạch Đằng 26/05/2021 

  
Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh 

Vượng (01 Hoàng Việt) 
26/05/2021 

  
Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng 

Việt Nam (Số 2 Bắc Hải Nối Dài) 
26/05/2021 

Phú 

Nhuận 

phường 10 
toà nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn 

Ngữ 
13/05/2021 

phường 13 57 Đặng Văn Ngữ 13/05/2021 

Tân 

Phú 

Tân Sơn Nhì Hẽm 17 Gò Dầu 26/05/2021 

Tân Thành Hẽm 710 Lũy Bán Bích 26/05/2021 

Phú Trung Hẽm 25 Nguyễn Minh Châu 26/05/2021 

Sơn Kỳ CC Sơn Kỳ 1, đường DC13 26/05/2021 

Huyện 

Hóc 

Môn 

TT Hóc Môn Chợ Hóc Môn 26/05/2021 

Ấp Hậu Lân 
Hẻm 83/2a tổ 15, Hưng Lân, Bà Điểm 13/05/2021 

Chợ Huế, Bà Điểm 6 26/05/2021 

Thới Tam Thôn 

Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam 

Đông 2 
26/05/2021 

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh, Tam 

Đông 2 
13/05/2021 

Hẻm đối diện số 129/5, Tam Đông 2 13/05/2021 

129/5 Tam Đông 2 13/05/2021 

Nhà 

Bè 
  Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7 13/05/2021 

Bình 

Thạnh 

  Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, KP4 26/05/2021 

Phường 7 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 Nơ 

Trang Long 
26/05/2021 
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